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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần:
TỐI ƯU KHAI THÁC

PRODUCTION OPTIMIZATION
- Số tín chỉ (TC): 02
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 05 ngành Kỹ thuật dầu khí
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Kỹ thuật khai thác
- Học phần học song hành: Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
36 tiết


+ Lý thuyết:
24 tiết

+ Bài tập:
12 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
60 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Tối ưu hóa khai thác là xem xét toàn bộ hệ thống khai thác như một nhóm các thành phần có khả năng bao gồm vỉa, hoàn thiện giếng (kiểm soát cát, bắn mở vỉa, giếng thân trần), dòng chảy thẳng đứng, giếng đa nhánh, mạng lưới thu gom, các máy nén khí, trạm bơm, định vị và sự sụt áp. Một thiết kế không đúng của bất kỳ thành phần nào, hoặc không phù hợp, sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ chính của việc phân tích toàn hệ thống là làm thế nào để tăng lưu lượng giếng. Việc này sẽ xác định điểm nghẽn cổ chai và đóng vai trò trong việc đưa ra thiết kế tối ưu cho hệ thống dòng chảy trong vỉa, bao gồm các giếng khai thác, khai thác nhân tạo, các đường ống thu gom và hệ thống đầu giếng. Cùng với công tác mô phỏng vỉa và các công cụ phân tích, phân tích hệ thống được dùng trong việc phát triển mỏ mới
3. Chuẩn đầu ra

3.1 Chuẩn chung

Mục tiêu cơ bản của môn học là giới thiệu khái niệm của phân tích điểm nút như một công cụ trong việc tối ưu hóa khai thác và tăng lưu lượng. Sinh viên được tiếp cận với việc phân tích các thành phần khác nhau trong hệ thống khai thác và ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất toàn bộ hệ thống.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

- Phân tích điểm nút: Giải thích khái niệm cơ bản của phân tích điểm nút. Xác định hệ thống phân tích điểm nút điển hình

- Thiết bị kiểm soát dòng và đường ống: Thiết kế thiết bị đầu giếng và đường ống phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế. Hiểu biết các tiêu chuẩn thiết kế, lựa chọn và lắp đặt các thành phần khác nhau để tạo nên hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh
- Khai thác nhân tạo: Đánh giá và lựa chọn các phương pháp khai thác nhân tạo thích hợp. Hiểu biết việc áp dụng đúng các phương pháp như gas lift, bơm thủy lực, ESP, bơm piston hoặc bơm trục vít. Thiết kế một hệ thống khai thác cho lưu lượng hiện thời, giám sát hiệu suất giếng khai thác và hiệu chỉnh hệ thống khi cần thiết
- Cơ bản về thiết kế đường ống: Hiểu rõ về cơ sở thiết kế đường ống, các thông số thiết kế và tiêu chuẩn
- Thiết kế đường ống thủy lực: Hiểu rõ về tác động của các thông số thiết kế đường ống, tính chất chất lưu và dòng chảy trong ống
- Kế hoạch vận hành, sắp xếp và dự báo: Hiểu rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch làm việc, sắp xếp và dự báo hiệu suất cuối dòng đời khai thác của giếng. Xác định các hoạt động dự phòng trong tình huống cụ thể

- Kỹ thuật, khai thác và vận hành: Xác định thời điểm để cải thiện và tối ưu hóa hoạt động vận hành từ lưu lượng khai thác đến các hoạt động bảo trì. Phân tích liên tục và lập kế hoạch vận hành mới
b) Kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành sử dụng các công cụ và phần mềm để tính toán và phân tích hệ thống khai thác nhằm tối ưu hệ thống; có kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới; có kỹ năng đọc dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu chuyên nghành để phục vụ cho mục đích học tập nâng cao, làm việc và nghiên cứu chuyên sâu.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tham gia vào hoạt động nhóm.
- Có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình vấn đề kỹ thuật đưa ra.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến kiến thức chuyên môn của học phần.

c) Thái độ

- Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
1. Petroleum production engineering: a computer-assisted approach. Guo, Boyun; Lyons, William C; Ghalambor, Ali. - Burlington, MA: Gulf Professional Publishing, 2007.
· Tài liệu tham khảo:  

2. Production Optimization Using NODAL™ Analysis - H. Dale Beggs - OGCI, 1991.
3. Multiphase Flow in Wells. James Brill.SPE. 1999

4. Sand Control: Gravel Packing and Frac-Packing. A. Richard Sinclair. SPE. 1996.

5. Phase Behavior. Curtis H. Whitson & Michael R. Brule. SPE. 2000

6. Sand Control. W. L. Penberthy, C. M. Shaughnessy. SPE. 1992

7. Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements. A. Daniel Hill. SPE. 1990.

8. Analysis of Production Decline Curves. Steven W. Poston, Bobby D., Jr. Poe. SPE. 2008.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 45 phút .
- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 90 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.
- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1

	Chương 1: Phân tích hệ thống khai thác
1. Giới thiệu
2. Những tiếp cận phân tích hệ thống
3. Những ứng dụng
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1
	

	Tuần 2-3-4
	Chương 2: Đặc tính vỉa 
1. Giới thiệu chung

2. Các tương quan của dòng vào 

3. Dự đoán đường IPR hiện tại của giếng dầu và khí 

4. Dự đoán đường IPR tương lai của giếng dầu và khí 

5. Ảnh hưởng của hoàn thiện giếng

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 2,

Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 2
	

	Tuần 5-6-7
	Chương 3: Dòng chảy trong đường ống và Flow in Pipes and Restrictions
1. Giới thiệu
2. Những khái niệm và phương trình cơ bản
3. Tính toán tính chất của chất lưu 
4. Tương quan dòng chảy của giếng 
	
	
	
	
	Tài liệu [1], Chương 3

Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9-10-11
	Chương 4: Phân tích hệ thống

1. Chọn đường kính ống khai thác

2. Chọn đường kính ống thu gom

3. Ảnh hưởng của việc kích thích giếng

4. Phân tích hệ thống trong giếng có bộ phận cản dòng

5. Đánh giá ảnh hưởng của việc hoàn thiện giếng

6. Phân tích hệ thống cho giếng bơm ép

7. Ảnh hưởng của việc suy giảm năng lượng vỉa

8. Liên hệ đến yếu tố thời gian

9. Phân tích hệ thống nhiều giếng

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 12-13-14
	Chương 5: Thiết kế khai thác nhân tạo
1. Giới thiệu
2. Gaslift liên tục
3. Hiệu suất giếng
4. Khoảng cách van
5. Hiệu suất van Gaslift

6. Quy trình thiết kế
7. Chọn bơm ngầm 
8.  Bơm thủy lực
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 5, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 15
	Báo cáo bài tập lớn
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện của PVU)
1. Họ và tên: Nguyễn Chu Chuyên
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: JVPC
Điện thoại, email: 0903847342 , chuyennc@jvpc.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tối ưu khai thác, nâng cao thu hồi dầu.
2. Họ và tên: Bùi Tử An
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): ThS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: anbt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tối ưu khai thác, nâng cao thu hồi dầu.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thịnh Nhân
	GIẢNG VIÊN
ThS Bùi Tử An


PAGE  
ĐCCT HP: Tối ưu khai thác 

3

